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	Văn học tự chọn (Ba tác giả: Nguyễn Du, Nam Cao, Hồ Chí Minh)

	1.Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu, Nguyễn Trắc, Nguyễn Hoàng Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức, Văn học Việt Nam 1900-1945 (1999) , Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Hà Minh Đức, Đinh Thái Hương, Thơ văn Hồ Chí Minh (tác phẩm chọn lọc dung trong nhà trường) (2002), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Lê Bảo, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi (1997), Giảng văn văn học Việt Nam, Nxb Giáo dục , Hà Nội


	1. Hà Minh Đức, Tuyển tập Nam Cao (tập 1,2) (2003), Nxb Văn học, Hà Nội.
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4. Phong Lê, Nam Cao, Văn và đời (1987), Nxb Văn học, Hà Nội.

5. Nguyễn Đăng Mạnh (2000), Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ văn Hồ Chí Minh, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Văn học 1
	1. Hà Minh Đức (2003), Lí luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt (2001), Đại cương văn học, Nxb Đại học QG Hà Nội.

3. Trần Đình Sử (1993), Thi pháp học hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

	1. Timôphêép (1962), Nguyên lí lí luận văn học, tập 1, Nxb Văn hoá, Hà Nội.

2. Pospelov( 1985), Dẫn luận nghiên cứu văn học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Khrapchencô (1980), Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển văn học (tập1, tập2), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
4. NguyÔn Léc (1999), V¨n häc ViÖt Nam (nöa cuèi thÕ kØ XVIII - hÕt thÕ kØ XIX), Nxb Gi¸o dôc, Hà Nội.
5. Phan Cù §Ö, TrÇn §×nh H­îu, NguyÔn Tr¸c, NguyÔn Hoµnh Khung, Lª ChÝ Dòng, Hµ V¨n §øc (1999), V¨n häc ViÖt Nam (1900 - 1945), Nxb Gi¸o dôc, Hà Nội.
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	Văn học 2
	1.Nguyễn Văn Long (chủ biên -2010), Đại cương văn học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.

2.Lã Thị Bắc Lí (2005), Giáo trình Văn học trẻ em, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
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3. Đặng Thị Lanh, Lê Hồng Sâm (1985), Văn học hiện thực và lãng mạn thế kỉ 19, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. Hoàng Tiến Tựu (1998), Văn học dân gian, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

5. Hoàng Thu An (2010), Bài giảng Văn học 2, Tài liệu lưu hành nội bộ.
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	Lí thuyết hội thoại
	1. Đỗ Hữu Châu (2005), Tuyển tập – Tập 2 (Đại cương – Ngữ dụng học) - Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ , Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

3- Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học - Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
	1. Đỗ Thị Kim Liên (2002), Ngữ dụng học, Nxb ĐHQG, Hà Nội.
2. Đỗ Thị Kim Liên (1999), Lí thuyết Hội thoại, Nxb ĐHQG, Hà Nội.
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	Ngôn ngữ học đại cương
	1. Mai Ngọc Chừ, Hoàng Trọng Phiến; Vũ Đức Nghiệu (2001), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Thiện Giáp, Nguyễn Minh Thuyết, Đoàn Thiện Thuật (2000), Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

	1. Đỗ Hữu Châu - Bùi Minh Toán (2005), Đại cương ngôn ngữ học, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. F.de Saussure  (1985), Ngôn ngữ học đại cương, Nxb Giáo dục Hà Nội.
3. Nguyễn Thái Hoà, Cù Đình Tú (1997), Phong cách học tiếng Việt Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Ngữ pháp chức năng
	1. Diệp Quang Ban (2005), Ngữ pháp tiếng Việt (bộ mới) -, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

	1. Halliday. M.A.K (Bản dịch: Hoàng Văn Vân) (2001), Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Cao Xuân Hạo (2004), Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng,, Nxb Giáo dục, 2004.

3 . Hoàng Văn Vân (2002), Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt mô tả theo quan điểm Ngữ pháp chức năng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
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	Kiến thức tiếng Việt trong trường Tiểu học
	1. Phạm Minh Diệu (2011), Bài giảng Kiến thức tiếng Việt trong trường Tiểu học (Tài liệu lưu hành nội bộ), Trường ĐH Hồng Đức.
	1.CT và SGK Tiếng Việt ở Tiểu học.

2. Lê Thị Thu Bình (2010), Bài giảng Tiếng Việt 1,2 (Tài liệu lưu hành nội bộ), Trường ĐH Hồng Đức.
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	Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học
	1. Lê Phương Nga (Chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo (2009), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học I (Giáo trình dành cho CT đào tạo cử nhân GDTH hệ từ xa), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

2. Lê Phương Nga (Chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học II (Giáo trình dành cho CT đào tạo cử nhân GDTH hệ từ xa), Nxb ĐHSP, Hà Nội.
	1. Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (2005), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học ((Dự án phát triển GV Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

2. CT, SGK  và sách giáo viên Tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Thi pháp văn học dân gian
	1. Đỗ Bình Trị (1999), Những đặc điểm thi pháp của các thể loại văn học dân gian Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Xuân Đức (1990), Thi pháp truyện cổ tích, ĐHSP Vinh.
3. Nguyễn Xuân Kính (1998), Thi pháp ca dao, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
	1.Hoàng Tiến Tựu (1991), Văn học dân gian, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2.Trần Đình Sử ( 1998), Dẫn luận Thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Tiếng Việt 1
	1. Diệp Quang Ban (2005) Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Đinh Trọng Lạc, Lê A, Hoàng Văn Thung (1998), Giáo trình tiếng Việt 1,2,3, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Mai Ngọc Chừ, Hoàng Trọng Phiến, Vũ Đức Nghiệu (2001), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NXBGD Hà Nội.
	1. Đỗ Hữu Châu (1998), Từ vựng ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

2. NguyễnThiện Giáp (2009), Giáo trình ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, NxbĐại học và TH chuyên nghiệp, Hà Nội.
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	Tiếng Việt 2
	1.Diệp Quang Ban (2005),Ngữ pháp Tiếng Việt, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội.
2. Cù Đình Tú (2000), Phong cách học tiếng Việt, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 
3. Bùi Minh Toán (chủ biên, 2002), Ngữ pháp tiếng Việt,
 Nxb ĐHSP, Hà Nội.

	1.Mai Ngọc Chừ, Hoàng Trọng Phiến, Vũ Đức Nghiệu (2001), 

Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2.Nguyễn Minh Thuyết (1998), Thành phần câu tiếng Việt, 
Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
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	Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt
	1.Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2002) - Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt , Nxb Giáo dục, Hà Nội..

2. Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (1999), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học,  Nxb ĐHQG Hà Nội I.

3. Nguyễn Quang Ninh, Đào Ngọc (2007), Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục, Hà Nội.
	1. SGK  và sách giáo viên tiếng Việt tiểu học.

2. Hoàng Hoà Bình (2002), Dạy văn cho học sinh tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Lê A (2002), Dạy tập viết cho học sinh tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

5. Nguyễn Trí (2002), Dạy Tập làm văn ở trường tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Cơ sở văn hóa Việt Nam (Tiểu học)
	1.Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở Văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Trần Quốc Vượng (2003), Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội..
	1.Phạm Đức Dương (2000), Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Nxb Giáo dục,  Hà Nội.
2. Phan Ngọc (2000), Một cách tiếp cận văn hoá, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.

3. Trần Ngọc Thêm (2000), Tìm về  bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh.
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	Dạy học tiếng Việt ở Tiểu học theo quan điểm giao tiếp
	1. Lê Phương Nga (Chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo (2009), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học I (Giáo trình dành cho CT đào tạo cử nhân GDTH hệ từ xa), Nxb ĐHSP, Hà Nội.
2. Lê Phương Nga (Chủ biên- 2009), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học II (Giáo trình dành cho CT đào tạo cử nhân GDTH hệ từ xa), Nxb ĐHSP, Hà Nội.
	1. Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (2005), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học ((Dự án phát triển GV Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

2. CT, SGK  và sách giáo viên Tiếng Việt tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 
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	Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh Tiểu học   
	1. Phạm Minh Diệu (Chủ biên ) Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Đình Mai, Hoàng Thị Mai (2009), Bồi dưỡng năng lực CTVC cho học sinh Tiểu học (Dự án đào tạo GV Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

	1. CT, SGK  và sách giáo viên Tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt
	1.Lê Phương Nga (2011), Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt ở tiểu học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
	1. CT, SGK  và sách giáo viên Tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 5.
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	Tiếng Việt 3
	1. Đỗ Hữu Châu (2005), Tuyển tập, Tập 2 (Đại cương – Ngữ dụng học – Ngữ pháp văn bản), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học - Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. Nguyễn Tài Cẩn (2000), Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán - Việt, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
	1. Đỗ Thị Kim Liên (2002), Ngữ dụng hoc,, Nxb ĐHQG, Hà Nội.
2. Đỗ Thị Kim Liên (1999), Lí thuyết Hội thoại, Nxb ĐHQG, Hà Nội.
3. Phan Ngọc (2001), Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
4. Đặng Đức Siêu (2005), Dạy và học từ Hán- Việt ở trường phổ thông (tái bản lần thứ ba), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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	Từ Hán Việt
	1.Đặng Đức Siêu (2005), Dạy và học từ Hán - Việt ở trường
 phổ thông (tái bản lần thứ ba), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Tài Cẩn (2000), Nguồn gốc và quá trình
  hình thành cách đọc Hán -Việt,Nxb Đại học Quốc gia,
 Hà Nội.

	1.Phan Ngọc, Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả,

 NXB Thanh niên,Hà Nội, 2001.

2.Lê Xuân Thại (2001), Từ điển HánViệt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3.Đào Duy Anh (1999),Từ điển Hán Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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